
 

PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số QC 0033 – 10 - 01) 

 

 

STT Nhãn hiệu Kiểu loại Thông số kỹ thuật  

1.  
Aidi MR-SM 88S Dung tích 1,0 lít; 220V/ 50Hz/ 400 W 

2.  Aidi MR-SM 07H Dung tích 1,0 lít; 220V/ 50Hz/  400 W 

3.  Aidi MR-SM 55F Dung tích 1,2 lít; 220V/ 50Hz/ 500 W 

4.  Aidi MR-SM 07J Dung tích 1,2 lít; 220V/ 50Hz/ 500 W 

5.  Aidi MR-SM 07Q Dung tích 1,2 lít; 220V/ 50Hz/ 500 W 

6.  Aidi MR-SM 68A Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 

7.  Aidi MR-SM 09A Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 

8.  Aidi MR-SM 09K Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 

9.  Aidi MR-SM 09V Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 

10.  Aidi MR-SM 09W Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 

11.  Geidea AG-405 Dung tích 1,0 lít; 220V/ 50Hz/ 400 W 

12.  Geidea AG-421 Dung tích 1,0 lít; 220V/ 50Hz/ 400 W 

13.  Geidea AG-255 Dung tích 1,2 lít; 220V/ 50Hz/ 500 W 

14.  Geidea AG-262 Dung tích 1,2 lít; 220V/ 50Hz/ 500 W 

15.  Geidea AG-266 Dung tích 1,2 lít; 220V/ 50Hz/ 500 W 

16.  Geidea AG-166 Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 

17.  Geidea AG-167 Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 

18.  Geidea AG-168 Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 

19.  Geidea AG-169 Dung tích 1,8 lít; 220V/ 50Hz/ 700 W 
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